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199 19220601 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 14/04/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

200 19220604 Nguyễn Hữu Đan 16/07/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

201 19220605 Hoàng Văn Đạo 10/05/2004 Nam Nùng 10C06 10C06.1

202 19220607 Đinh Thị Mỹ Hạnh 06/02/2004 Nữ Mường 10C06 10C06.1

203 19220610 Vi Thị Hồng 03/03/2004 Nữ Nùng 10C06 10C06.1

204 19220613 Phan Khải 19/05/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

205 19220614 Hứa Duy Lam 23/05/2004 Nam Nùng 10C06 10C06.1

206 19220615 Nguyễn Thùy Linh 18/08/2004 Nữ Tày 10C06 10C06.1

207 19220616 Hứa Thị Mai 18/01/2004 Nữ Nùng 10C06 10C06.1

208 19220618 Bùi Công Nghĩa 08/02/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

209 19220619 Đỗ Minh Ngọc 27/12/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

210 19220621 Nguyễn Thị Thí Nguyên 27/02/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

211 19220622 Vũ Thị Nhi 28/07/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

212 19220623 Vương Thị Ngọc Nhi 09/11/2004 Nữ Nùng 10C06 10C06.1

213 19220626 Trần Minh Phát 07/04/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

214 19220627 Nguyễn Thị Tuyết Phương 30/12/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

215 19220634 Nguyễn Tiến Thắng 15/02/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

216 19220636 Hoàng Thị Anh Thư 24/09/2004 Nữ Nùng 10C06 10C06.1

217 19220630 Vũ Duy Minh Tiến 24/04/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.1

218 19220631 Lê Đăng Tùng 18/07/2003 Nam Kinh 10C06 10C06.1

219 19220640 Đỗ Thị Vân 20/06/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.1

220 19220602 Phạm Thị Minh Anh 15/09/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

221 19220603 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 20/12/2003 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

222 19220606 Nguyễn Thị Thu Hải 03/10/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

223 19220608 Phan Thị Phúc Hậu 17/03/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

224 19220609 Phan Ngọc Hiếu 05/12/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2

225 19220611 Mai Thị Thu Huyền 04/06/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

226 19220612 Vũ Xuân Kính 18/05/2003 Nam Kinh 10C06 10C06.2

227 19220617 Nguyễn Thị Hằng Nga 07/07/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

228 19220620 Nhữ Thị Bích Ngọc 10/12/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

229 19220624 Dương Quỳnh Như 19/05/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

230 19220625 Nguyễn Văn Phát 20/05/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2

231 19220628 Nguyễn Thị Thanh Phương 14/01/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2
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232 19220629 Vũ Duy Tấn 21/06/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2

233 19220632 Nguyễn Thị Hồng Thắm 30/10/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

234 19220633 Hoàng Văn Thắng 16/10/2003 Nam Nùng 10C06 10C06.2

235 19220635 Phạm Trọng Thịnh 23/07/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2

236 19220637 Đỗ Thị Thu Trang 01/06/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

237 19220639 Trương Thị Kiều Trang 19/01/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

238 19220641 Mai Thị Hồng Vân 30/01/2004 Nữ Kinh 10C06 10C06.2

239 19220642 Nguyễn Quang Vinh 20/08/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2

240 19220643 Đặng Xuân Ý 25/11/2004 Nam Kinh 10C06 10C06.2
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